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1 Lê Bá Thị Anh 18/04/1995 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000054

2 Hồ Thị Bông 15/05/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000055

3 Hồ Thị Cam 28/04/1995 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Pa Cô Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 00056

4 Nguyễn Thị Mỹ Châu 23/12/1983 Gio Linh - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000057

5 Hồ Thị Dễ 10/10/1993 A Lưới - Thừa Thiên Huế Nữ Pa Cô Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000058

6 Đỗ Thị Mỹ Diệp 10/09/1987 Hải Lăng - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000059

7 Nguyễn Thị Dung 20/09/1983 Lý Nhân - Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000060

8 Hồ Thị KĐa 07/12/1992 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000061

9 Hồ Thị Đen 07/05/1988 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Pa Cô Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000062

10 Hồ Thị Đoàn 03/06/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000063

11 Hồ Căn Đôi 10/03/1993 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Pa Cô Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000064

12 Hồ Thị Êm 06/07/1986 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Pa Cô Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000065

13 Lê Thị Thu Hà 28/01/1987 Lệ Thủy - Quảng Bình Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000066

14 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 03/03/1996 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000067

15 Trần Thị Hạnh 30/08/1989 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000068

16 Trần Thị Hằng 05/02/1983 Phong Điền - Thứa Thiên Huế Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000069
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17 Hồ Thị Hòa 09/03/1994 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000070

18 Lê Thị Huế 12/10/1997 Phú Vang - Thừa Thiên Huế Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000071

19 Đặng Thị Huyền 15/07/2000 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000072

20 Nguyễn Thị Lệ Huyền 28/06/1995 Triệu Phong - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000073

21 Hồ Thị Hường 09/03/2000 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000074

22 Hồ Thị Kiềm 05/02/1993 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000075

23 Hồ Thị Khoi 20/01/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Pa Cô Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000076

24 Hồ Thị Lan 21/06/1983 Triệu Phong - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000077

25 Nguyễn Thị Ánh Linh 03/06/2000 Cam Lộ - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000078

26 Lê Thị Lương 26/02/1997 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000079

27 Hồ Thị Ly 22/01/1997 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000080

28 Hồ Thị Mật 08/03/1989 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Pa Cô Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000081

29 Hồ Thị Mến 02/02/1995 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Pa Cô Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000082

30 Nguyễn Thị Minh 09/05/1991 Vĩnh Linh - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000083

31 Hồ Thị Muôn 28/06/1995 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000084

32 Trần Thị Ngọc 08/06/1994 Triệu Phong - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000085

33 Hồ Thị Nguyệt 25/09//1995 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000086

34 Hồ Thị Ngữ 08/03/2000 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Pa Cô Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000087

35 Trương Thị Nhàn 26/09/2000 Cam Lộ - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000088
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36 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 04/03/2000 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000089

37 Hồ Lương Thị Hà Nhi 21/04/1995 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000090

38 Lê Thị Yến Nhi 20/08/1989 Quảng Ninh - Quảng Bình Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000091

39 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17/09/1989 Phú Lộc - Thừa Thiên Huế Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000092

40 Hồ Thị Phương 27/08/1997 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000093

41 Trương Thị Phương 20/08/1995 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000094

42 Lê Thị Hồng Sáu 04/04/1980 Cam Lộ - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000095

43 Hồ Thị Sen 06/07/1986 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000096

44 Hồ Thị So 25/06/1995 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000097

45 Hồ Thị Căn Soi 26/03/1987 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Pa Cô Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000098

46 Nguyễn Thị Tân 23/09/1991 Lệ Thủy - Quảng Bình Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000099

47 Hồ Thị Tôm 05/04/1993 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000100

48 Hồ Thị Tý 29/11/1993 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000101

49 Hồ Thị Thách 14/03/1986 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000102

50 Hồ Thị Thêm 06/08/1989 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Pa Cô Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000103

51 Cao Thị Thiết 09/04/1995 Cam Lộ - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000104

52 Hồ Thị Thanh Thu 12/02/1987 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000105

53 Đinh Thị Lệ Thủy 18/04/1987 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000106

54 Hồ Thị Thủy 18/04/1988 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Pa Cô Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000107
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55 Nguyễn Thanh Thủy 23/03/2000 Vĩnh Linh - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000108

56 Nguyễn Thị Thủy 05/01/1986 Lệ Thủy - Quảng Bình Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000109

57 Lê Thị Bích Thúy 12/12/1990 Quảng Ninh - Quảng Bình Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000110

58 Hồ Thị Thứ 01/01/1998 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000111

59 Hồ Thị Thương 03/02/1995 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000112

60 Hồ Thị Thương 03/05/1996 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Pa Cô Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000113

61 Trần Thị Hương Trà 16/05/1991 Vĩnh Linh - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000114

62 Hồ Thị Trang 09/09/1992 Hải Lăng - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000115

63 Phạm Thị Quỳnh Trang 29/03/1987 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000116

64 Võ Thị Hà Trang 21/07/1996 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000117

65 Hồ Thị Trường 16/06/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000118

66 Hồ Thị Viết 24/03/1994 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000119

67 Hồ Thị Việt 06/10/1992 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000120

68 Hồ Thị Vưa 12/04/1997 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ
Vân 
Kiều

Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000121

69 Hồ Thị Xuê 06/05/2000 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Pa Cô Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000122

70 Nguyễn Thị Hải Yến 12/03/1992 Hướng Hóa - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000123

71 Nguyễn Thị Tâm Yến 14/10/1988 Triệu Phong - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2019 Giỏi DDHĐ 000124

Danh sách này gồm có 71 học viên


